Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học

Đề cương chi tiết học phần 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự theo định hướng      nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hiện, bảo vệ các quyền nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. 

Loại học phần: Tự chọn

Mã số học phần: LDS- 07                                                      Số tín chỉ của học phần: 04
Các học phần tiên quyết(nếu có):1. 

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ
	ĐH Luật HN
	nguyenvancu1958@gmail.com
	0903233199

	2
	PGS. TS. Ngô Thị Hường
	ĐH Luật HN
	thihuongngo1964@gmail.com
	0988070864

	3
	PGS. TS. Nguyễn Thị Lan
	ĐH Luật HN
	nguyenlands74@yahoo.com
	0909341994

	4
	TS. Nguyễn Phương Lan
	ĐH Luật HN
	phuonglan62@yahoo.com
	0912316648

	5
	TS. Bùi Thị Mừng
	ĐH Luật HN
	buimungdhl@yahoo.com
	0917391246

	6
	TS. Bùi Minh Hồng
	ĐH Luật HN
	buihongdroit10@gmail.com
	0969819710


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Hệ thống pháp luật Việt Nam đã quy định quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con. Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, khi có sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống thì việc thực hiện, bảo vệ các quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản của vợ và chồng, của cha mẹ và con còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố và điều kiện khách quan. Các yếu tố tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường tác động đến gia đình và có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện và vảo vệ quyền nhân thân và tài sản của các chủ thể trong gia đình. Môn học này nhằm giúp người học: 

* Mục tiêu kiến thức: 

- Nhận biết và phát hiện những vấn đề đã và sẽ phát sinh trong quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ và con trong điều kiện xã hội hiện nay; 

- Cung cấp cho người học những kiến thức pháp luật và xã hội một cách toàn diện để có thể giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong thực tế liên quan đến quyền nhân thân và tài sản của vợ chồng, của cha mẹ và con

* Mục tiêu kỹ năng:

- Có thể đưa ra các giải pháp về pháp lý và xã hội để các chủ thể thực hiện tốt các quyền nhân thân và tài sản của mình trong xã hội hiện đại. 

  (Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Chuyên đề 1: Lý luận chung về quyền nhân thân và quyền tài sản của vợ chồng 
Mã số chuyên đề:         LDS07-01                                  Số giờ tín chỉ:         10

1.1. Họ và tên giảng viên: 
       1. TS. Nguyễn Phương Lan  Email:  phuonglan62@yahoo.com            Điện thoại:  0912316648              

2. PGS.TS. Ngô Thị Hường   Email:   thihuongngo1964@gmail.com    Điện thoại:  0988070864      

1.2. Nội dung giảng dạy:

    1. Khái niệm chung về quyền nhân thân và quyền tài sản của vợ chồng

    2. Quyền của vợ chồng dưới góc độ quyền con người

    3. Quyền của vợ chồng dưới góc độ bình đẳng giới

    4. Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với việc thực hiện và bảo vệ các quyền của vợ chồng

    5. Pháp luật Việt Nam về thực hiện và bảo vệ quyền của vợ chồng

    6. Pháp luật quốc tế về thực hiện và bảo vệ quyền của vợ chồng

- Các văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh quan hệ vợ chồng

- Các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam đó tham gia
 1.3. Tài liệu tham khảo:

*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Luật HN&GĐ; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đất đai; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hộ tịch; Luật Trẻ em

- Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình

- Pháp lệnh Dân số sửa đổi năm 2008

- Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của pháp lệnh Dân số

- Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống bạo lực gia đình

- Nguyễn Đăng Dung – Vũ Công Giao- Ló Khỏnh Tựng (Đồng chủ biên) – Giáo trỡnh Lý luận và Phỏp luật về quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia, tr. 41-53, tr.300 -331; tr. 604 - 620

* Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

- Ngân hàng thế giới, Liên hợp quốc tại Việt Nam, Chuẩn bị cho tương lai: các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam, Hà Nội, tháng 12/2005

- Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948

- Cụng ước về quốc tịch của phụ nữ khi kết hôn năm 1957

-  Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng, Phụ nữ, giới và phỏt triển, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 1996

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội thảo khoa học: Pháp luật Việt Nam với việc thực hiện Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Hà Nội - 2005 

- Báo cáo Phát triển Việt Nam 2007 – Hướng đến tầm cao mới- báo cáo chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị nhóm tư vấn Các nhà Tài trợ Việt Nam. Hà Nội – 2006, tr. 117- 122

Chuyên đề 2: Hiện tượng ly thân trong xã hội hiện đại và việc giải quyết các vấn đề phát sinh
Mã số chuyên đề:         LDS07-02                                  Số giờ tín chỉ:         10

2.1. Họ và tên giảng viên: 

      1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan  Email:  nguyenlands74@yahoo.com         Điện thoại:  0909341994   
      2. PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ   Email:   nguyenvancu1958@gmail.com    Điện thoại:  0903233199 

2.2. Nội dung giảng dạy:

     1. Khái quát chung về vấn đề ly thân

- Một số quan niệm về ly thân

- Quan điểm lập pháp về ly thân trong hệ thống pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ

- Pháp luật một số nước trên thế giới về ly thân

     2. Thực trạng ly thân ở Việt Nam hiện nay và giải quyết hậu quả của vấn đề ly thân

- Thực trạng ly thân ở Việt Nam

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khi vợ chồng ly thân trên thực tế

- Những giải pháp về mặt xã hội và pháp lý cho vấn đề ly thân. 

 2.3. Tài liệu tham khảo:

*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

1.TS. Lê Thị Sơn, (2004), Quốc triều hình luật – Lịch sử hình thành nội dung và giá trị, Nhà xuất bản khoa học xã hội (trang 383 – 434)

2. Trần Văn Liêm (1974), Dân luật (Luật gia đình quyển 2) (trang 177 – 184)

3. Vũ Văn Mẫu (1973), Việt Nam dân luật lược giảng (Luật gia đình , quyển thứ nhất, tập hai) (trang 76 – 102) (trang 129 – 222)

4. Bộ luật dân sự Pháp (2005) (trang 216 – 223)

5. Luật sư – thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Ngô Thị Hường (2002), một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật HN&GĐ năm 2000. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

*Tài liệu tham khảo tự chọn: 

1. Nguyễn Phương Lan (2002), Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tạp chí Luật học số 6/2002

2. Nguyễn Hồng Hải (2003), Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành, tạp chí Luật học số 5/2003

3. Nguyễn Văn Cừ (1995), một số suy nghĩ về điều 18 luật HN&GĐ năm 1986, tạp chí Luật học số 1/1995

4. Nguyễn Văn Cừ (1997), Vấn đề ly thân có được qui định trong Luật HN&GĐ Việt Nam năm 1986, tạp chí Luật học số 6/1997.

5. Nguyễn Văn Cừ (2000), chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại, tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2000.

6. Ủy ban giáo lý Đức Tín Trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam (2004), Giáo lý HN&GD, xuất bản Tôn giáo, tr.103 – 109

Chuyên đề 3: Xác định và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay  
Mã số chuyên đề:         LDS07-03                                  Số giờ tín chỉ:         10

3.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. TS. Bùi Minh Hồng      Email:  buihongdroit10@gmail.com            Điện thoại:  0969819710              

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan  Email:  nguyenlands74@yahoo.com         Điện thoại:  0909341994   
3.2. Nội dung giảng dạy:

      1. Ý nghĩa của việc xác định và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong điều kiện kinh tế xó hội hiện nay

      2. Xác định quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong một số trường hợp

- Vợ, chồng làm công ăn lương; tham gia vào thị trường chứng khoán; kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp; hoạt động bảo hiểm (người tham gia quan hệ bảo hiểm hoặc là người kinh doanh bảo hiểm); 

- Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong lĩnh vực sở hữu trớ tuệ

      3. Xác định các nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong nền kinh tế thị trường

- Nguyên tắc chung xác định nghĩa vụ tài sản của vợ chồng (cơ sở để xác định nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng)

- Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng; nghĩa vụ riờng về tài sản của vợ hoặc chồng

     4. Đăng ký quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

- Quy định của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

- Xác định quyền sở hữu tài sản đối với tài sản chỉ đăng ký tên của một bên vợ hoặc chồng 

- Mối quan hệ giữa đăng ký quyền sở hữu tài sản với việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại

     5. Vấn đề hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng 
3.3. Tài liệu tham khảo:

* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Bộ luật Dân sự 2015

- Luật HN&GĐ 2014

- Luật Thương mại 

- Luật Doanh nghiệp 

- Luật Đất đai 2013

- Luật Kinh doanh bất động sản

- Luật Chứng khoán  

- Luật kinh doanh bảo hiểm

- Luật Nhà ở

- Luật Các công cụ chuyển nhượng 

- Luật Sở hữu trí tuệ 

- Nguyễn Văn Cừ, “Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam”, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2005

- Tài sản của vợ chồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Lan, Hà Nội năm 2008

- Trần Đức Hoài, “Một số vấn đề về tài sản của vợ chồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2006

* Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội - 2007

- Bùi Minh Hồng, “Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng trong pháp luật Cộng hòa Pháp và pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học số 11/2009

- Nguyễn Phương Lan, “Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”, Tạp chí Luật học, số 6/2002

- Nguyễn Hồng Hải, “Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành”, Tạp chí Luật học, số 5/2003

  Chuyên đề 4: Hôn ước và khả năng áp dụng  tại Việt Nam
Mã số chuyên đề:         LDS07-04                                  Số giờ tín chỉ:         10

4.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ   Email:   nguyenvancu1958@gmail.com    Điện thoại:  0903233199

       2. TS. Nguyễn Phương Lan  Email:  phuonglan62@yahoo.com            Điện thoại:  0912316648              

4.2. Nội dung giảng dạy:

1. Khái niệm và các đặc điểm của hôn ước

- Khái niệm về hôn ước

- Các đặc điểm của hôn ước

- Quy định về hôn ước trong pháp luật một số nước trên thế giới. 

2. Nội dung của hôn ước và việc bảo đảm thực hiện quyền tài sản của vợ chồng

- Nội dung của hôn ước

- Bảo đảm thực hiện quyền tài sản của vợ chồng

3. Khả năng áp dụng hôn ước ở Việt Nam. 

- Các điều kiện về kinh tế - xã hội

- Cơ sở pháp lý

4.3. Tài liệu tham khảo:

*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

1. Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014

2.  TS. Nguyễn Văn Cừ, Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Nxb. Tư Pháp, 2008 (trang 28 – 35)

3.TS. Lê Thị Sơn, (2004), Quốc triều hình luật – Lịch sử hình thành nội dung và giá trị, Nhà xuất bản khoa học xã hội (trang 383 – 434)

4. Trần Văn Liêm (1968-1969), Dân luật (Luật gia đình quyển II) (trang 342-354).

5. Bùi Tường Chiểu (1974-1975), Dân luật cuốn II (117 – 123).

7. Bộ luật dân sự Pháp (2005), NXB Chính trị quốc gia năm 1998 (trang 366 – 370 từ Điều 1387 – 1399.).

8. Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan, NXB chính trị quốc gia năm1995 (trang 392 – 393 từ Điều 1465 – 1468).

9. Luật Gia đình ngày 02/01/1959, Sắc luật số 15/64 ngày 23/07/1964, Bộ luật Dân sự năm 1972 (văn bản luật ở miền Nam trước ngày giải phóng - phần quy định về hôn ước).

10. Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình

11. Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 6/1/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia ìỡnh

*Tài liệu tham khảo tự chọn: 

1. Nguyễn Phương Lan (2002), Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tạp chí Luật học số 6/2002

2. Nguyễn Hồng Hải (2003), Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân và gia đidnh hiện hành, tạp chí Luật học số 5/2003

3. Nguyễn Văn Cừ (1995), một số suy nghĩ về điều 18 luật HN&GĐ năm 1986, tạp chí Luật học số 1/1995

4. Nguyễn Văn Cừ (1997), Vấn đề ly thân có được qui định trong Luật HN&GĐ Việt Nam năm 1986, tạp chí Luật học số 6/1997.

5. Nguyễn Văn Cừ (2000), chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại, tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2000.

6. Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

8. Ths. Bùi Minh Hồng: chế độ tài sản theo chế độ thoả thuận của vợ chồng, Tạp chí Luật học, số 11/2009.

9. Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, tập II, Các quan hệ tài sản giữa vợ chồng, Nhà xuất bản Trẻ, 2004.

10. Bùi Thị Mừng, chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để một bên đầu tư kinh doanh, Đề tài khoa học. Tài sản của vợ chồng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, của Tổ bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2007.

Chuyên đề 5: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình Việt nam hiện nay
Mã số chuyên đề:         LDS07-01                                  Số giờ tín chỉ:         10

5.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan  Email:  nguyenlands74@yahoo.com         Điện thoại:  0909341994        
       2. TS. Nguyễn Phương Lan  Email:  phuonglan62@yahoo.com            Điện thoại:  0912316648              

5.2. Nội dung giảng dạy:

    1. Khái quát chung về mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình Việt Nam.

- Quyền con người với việc thực hiện và bảo vệ quyền của cha mẹ và con

- Môt số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình.

- Khái quát pháp luật Việt Nam điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình

- Pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình

    2. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình Việt Nam hiện nay và xu hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ và con nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp giữa các chủ thể.

- Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con trong gia đình đủ

- Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con trong gia đình ghép

- Quyền và nghĩa vụ giữa cha và con, mẹ và con trong gia đình khuyết.

- Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cú quan hệ thích thuộc về trực hệ

- Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong các loại hình gia đình Việt Nam hiện đại ngày nay.
5.3. Tài liệu tham khảo:

*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

1.TS. Lê Thị Sơn, (2004), Quốc triều hình luật – Lịch sử hình thành nội dung và giá trị, Nhà xuất bản khoa học xã hội (trang 383 – 434)

2.  Bộ luật dân sự Bắc Kỳ (1931) (trang 30 – 42)

3. Bộ luật dân sự Trung Kỳ (1936) (Trang 52 – 68)

4. Trần Văn Liêm (1974), Dân luật (Luật gia đình quyển 2) (trang 199 – 343)

5. Vũ Văn Mẫu (1973), Việt Nam dân luật lược giảng (Luật gia đình, quyển thứ nhất, tập hai) (trang 129 – 222)

6. Vũ Văn Mẫu (1973), Việt Nam dân luật lược giảng (Luật gia đình , quyển thứ nhất, tập một) (trang 107 - 198)

7. Vũ Văn Mẫu (1973), Việt Nam dân luật lược giảng (Luật gia đình , quyển thứ nhất, tập ba)

8. Bộ luật dân sự Pháp 

9. Bộ luật dân sự Nhật Bản (trang 136 – 155)

10. Bộ luật dân sự Việt Nam (2015) 

11. Luật Hộ tịch

12. Luật Trẻ em

13. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

14. Luật sư – thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Ngô Thị Hường (2002), một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật HN&GĐ năm 2000. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

15. Nghị định sô 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

16. Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

*Tài liệu tham khảo tự chọn: 

1. Các Mác – Ăng-ghen (1984) Tuyển tập (tập 6), Nhà xuất bản sự thật

2. Quốc triều hình luật (trang 113 – 149)

3. Insun Yu (1994), Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ 17 – 18, Nhà xuất bản khoa học xã hội (trang 134 – 158)

4. Nguyễn Hồng Bắc (2003), Pháp luật điều chỉnh quan hệ gia đình cú yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, luận án tiến sĩ Luật học, trường đai học luật Hà Nội

5. Vũ Ngọc Bình (dịch) (1998), quyền của trẻ em được lớn lên trong gia đình, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội

6. Nguyễn Kim Chung (2004), những vấn đề nảy sinh từ qui định về xác định cha, mẹ, con sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, tạp chí dân chủ pháp luật (số 9) (trang 53, 54)

7. Nguyễn Thị Lan (2008), Xác định cha, mẹ, con trong pháp luật Việt Nam, luận án tiến sĩ luật học, trường đại học luật Hà Nội

8. Nguyễn Phương Lan (2007) cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định pháp lý về nuôi con nuôi ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, trường đại học luật Hà Nội

9. Vụ pháp luật hình sự hành chính (2005), Quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam, nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội.

11. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Trung tâm nghiên cứu quyền con người (1998), Các văn kiện quốc tế về quyền con người, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

Chuyên đề 6: Bảo vệ quyền của trẻ em trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay
Mã số chuyên đề:         LDS07-06                                  Số giờ tín chỉ:         10

6.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. TS. Bùi Thị Mừng           Email: buimungdhl@gmail.com               Điện thoại: 0917391246
2. PGS.TS. Ngô Thị Hường   Email:   thihuongngo1964@gmail.com    Điện thoại:  0988070864      

6.2. Nội dung giảng dạy:

       1. Quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam 

- Quyền trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (Công ước quốc tế về quyền trẻ em)

- Quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam (Luật hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật giáo dục...)

      2. Vai trò của cha mẹ trong việc thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em 

- Trực tiếp bảo vệ quyền của trẻ em thông qua việc thực hiện tốt các nghĩa vụ của cha mẹ (bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản)

- Ngăn chặn mọi sự xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em (quyền và lợi ích nhân thân và quyền và lợi ích tài sản)

      3. Bảo vệ quyền trẻ em trong một số trường hợp đặc biệt 

- Bảo vệ trẻ em trước tình trạng bạo lực (bạo lực gia đình và bạo lực ngoài xã hội)

- Phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em

- Trẻ em bị bỏ rơi và trách nhiệm pháp lí của cha mẹ

- Tình trạng trẻ em đường phố và trẻ em phải lao động sớm

- Trẻ em thất học  

- Vấn đề lạm quyền cha mẹ và biện pháp xử lí đối với trường hợp cha mẹ vi phạm nghĩa vụ đối với trẻ em

6.3. Tài liệu tham khảo:

* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình - Trường Đại học Luật Hà Nội; 

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

- Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, từ Điều 11 đến Điều 32 và từ Điều 54 đến Điều 56;

- Luật Trẻ em năm 2016

- Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

* Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - Nguyễn Ngọc Điện (2002) - NXB Trẻ - TP. Hồ Chí Minh, từ tr. 241 đến tr. 259;

- Gia đình Việt Nam trong bối cành đất nước đổi mới - GS. Lê Thi (2002) - NXB Khoa học xă hội, từ tr. 209 đến tr. 232; từ tr. 207 đến tr. 271;

- Trẻ em, gia đình, xã hội - Mai Quỳnh Nam (2004) - NXB Chính trị Quốc gia, từ tr. 78 đến tr. 95, từ tr. 167 đến tr. 92, từ tr. 246 đến tr.299.
Chuyên đề 7: Pháp luật về người cao tuổi và việc bảo vệ quyền của cha mẹ trong gia đình  
Mã số chuyên đề:         LDS07-07                                  Số giờ tín chỉ:         10

7.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. PGS.TS. Ngô Thị Hường   Email:   thihuongngo1964@gmail.com    Điện thoại:  0988070864 
       2. TS. Nguyễn Phương Lan  Email:  phuonglan62@yahoo.com            Điện thoại:  0912316648                   

7.2. Nội dung giảng dạy:

      1. Pháp luật về người cao tuổi ở Việt Nam

- Luật Người cao tuổi năm 2009
- Hoàn thiện pháp luật về người cao tuổi 

      2. Nghĩa vụ và quyền của con trong việc đảm bảo quyền của cha mẹ là người cao tuổi

-  Nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc

- Tạo điều kiện để cha mẹ phát huy vai tṛ của người cao tuổi trong việc giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng đất nước

      3. Thực tiễn bảo vệ quyền của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam hiện nay 

- Thành tựu đă đạt được

- Một số hạn chế trong việc bảo vệ quyền của người cao tuổi trong gia đình (tình trạng người cao tuổi là nạn nhân của bạo lực gia đình; người cao tuổi sống cô đơn bên cạnh con, cháu; người cao tuổi phải tự kiếm sống khi đã mất sức lao động...)  

- Biện pháp đảm bảo thực hiện quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ là người cao tuổi
7.3. Tài liệu tham khảo:

* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình - Trường Đại học Luật Hà Nội (2013) 

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

- Luật Người cao tuổi năm 2009.

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi

* Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - Nguyễn Ngọc Điện (2002) - NXB Trẻ - TP. Hồ Chí Minh, từ tr. 271 đến tr. 281;

- Gia đình Việt Nam trong bối cành đất nước đổi mới - GS. Lê Thi (2002) - NXB Khoa học xã hội, từ tr. 193 đến tr. 206; từ tr. 233 đến tr. 242; 

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Lý luận chung về quyền nhân thân và quyền tài sản của vợ chồng 
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	Hiện tượng ly thân trong xã hội hiện đại và việc giải quyết các vấn đề phát sinh
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Xác định và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	4
	Hôn ước và khả năng áp dụng  tại Việt Nam
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	5
	Mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình Việt nam hiện nay
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	6
	Bảo vệ quyền của trẻ em trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	7
	Pháp luật về người cao tuổi và việc bảo vệ quyền của cha mẹ trong gia đình  
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1.Kiểm tra thường xuyên:

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).

- 4 bài tập nhóm thuyết trình

b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số.

- Điểm số thang điểm 10

c) Trọng số điểm: 30%

4.2.Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.

- Thi viết

b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số.

- Điểm số thang điểm 10

c) Trọng số điểm: 70%

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

Chuyên đề 1:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm chung về quyền nhân thân và quyền tài sản của vợ chồng

1.2. Quyền của vợ chồng dưới góc độ quyền con người

1.3. Pháp luật Việt Nam về thực hiện và bảo vệ quyền của vợ chồng

1.4. Pháp luật quốc tế về thực hiện và bảo vệ quyền của vợ chồng


	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Quyền của vợ chồng dưới góc độ bình đẳng giới

1.2. Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với việc thực hiện và bảo vệ các quyền của vợ chồng

1.3. Bảo đảm thực hiện quyền nân thân của vợ chồng 
	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
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Chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm ly thân
1.2. Quan điểm lập pháp về ly thân trong hệ thống pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ

1.3. Pháp luật một số nước trên thế giới về ly thân

1.4. Thực trạng ly thân ở Việt Nam
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Một số quan niệm về ly thân hiện nay
1.2. Giải quyết các vấn đề phát sinh khi vợ chồng ly thân trên thực tế

1.3. Những giải pháp về mặt xã hội và pháp lý cho vấn đề ly thân ở Việt Nam hiện nay
	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
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Chuyên đề 3

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Ý nghĩa của việc xác định và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay

1.2. Xác định quyền sở hữu tài sản của vợ chồng trong một số trường hợp

1.3. Xác định các nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong nền kinh tế thị trường
1.4. Đăng ký quyền sở hữu tài sản của vợ chồng


	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng; nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ hoặc chồng
1.2. Mối quan hệ giữa đăng ký quyền sở hữu tài sản với việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại

1.3. Vấn đề hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng 

	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
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Chuyên đề 4

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm về hôn ước; Các đặc điểm của hôn ước; hôn ước trong pháp luật một số nước trên thế giới. 

1.2.Nội dung của hôn ước; Bảo đảm thực hiện quyền tài sản của vợ chồng

1.3. Các điều kiện về kinh tế - xã hội để thực hiện quy định về hôn ước tại Việt Nam hiện nay

	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Chế độ tài sản theo thỏa thuận theo Luật HN&GĐ năm 2014
1.2. Điểm tiến bộ, hạn chế của chế độ tài sản theo thỏa thuận theo Luật HN&GĐ năm 2014
	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
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Chuyên đề 5

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái quát chung về mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình Việt Nam.

1.2. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình Việt Nam hiện nay và xu hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa cha mẹ và con nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp giữa các chủ thể.


	· Giảng lý thuyết


	4

	Buổi 2
	- Phân tích quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con trong các loại hình gia đình hiện nay
- Nêu và giải quyết tình huống
	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
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 Chuyên đề 6

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Giới thiệu pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền trẻ em; 
1.2. Phân tích vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ quyền trẻ em;
1.3. Bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Cơ chế bảo vệ trẻ em (chú ý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

1.2. Nêu, phân tích thực trạng quyền trẻ em bị xâm phạm trong một số trường hợp đặc biệt
	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;

- Các nhóm đưa câu hỏi, nhận xét
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Chuyên đề 7

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Phân tích pháp luật hiện hành về người cao tuổi;

1.2. Phân tích quan điểm lập pháp của Nhà nước ta về người cao tuổi;

1.3. Phân tích các nghĩa vụ của con trong việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ là người cao tuổi và tạo điều kiện cho cha mẹ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội;
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1. Nhận xét về việc bảo vệ quyền của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam trong những năm qua.
1.2. Nêu quan điểm về hoàn thiện pháp luật về người cao tuổi
	- Thảo luận;

- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;

- Các hình thức khác…
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